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Câu 1: Thảy một xúc xắc 6 mặt hai lần liên tiếp, hãy trả lời những câu hỏi sau: 

a. Tính tổng số mặt của hai lần thảy. Không gian mẫu có bao nhiêu kết quả? 

Tổng số nút của hai lần thảy dao động từ 2 đến 12 (11 trường hợp có khả năng xảy ra) 

Không gian mẫu mỗi lần thảy là 𝑆 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, như vậy hai lần thảy thì không gian mẫu 

có 36 kết quả. 

b. Xác suất tổng hai lần thảy đạt tổng 2 và đạt tổng 8. 

Gọi 𝐴 là biến cố tổng hai lần thảy đạt tổng 2, chỉ có 1 trường hợp thỏa mãn là mặt 1 và mặt 1 

𝑃(𝐴)  =
1

36
 

Gọi 𝐵 là biến cố tổng hai lần thảy đạt tổng 8, các trường hợp thỏa mãn là (2; 6), (6; 2), (3; 5), 

(5; 3), (4; 4): 

𝑃(𝐵)  =
5

36
 

Gọi 𝐶 là biến cố tổng hai lần thảy đạt tổng 2 và đạt tổng 8:  

𝑃(𝐶) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) =
1

36
+

5

36
=

1

6
 

 

c. Xác suất xảy ra tổng là 6 nếu bạn đã biết số 1 đã xảy ra lần đầu. 

Gọi 𝐷 là biến cố tổng hai lần thảy là 6, các trường hợp xảy ra là: (1; 5), (5; 1), (2; 4), (4; 2), 

(3; 3) 

Gọi 𝐸 là biến cố lần đầu thảy ra số 1, các trường hợp xảy ra là (1; 1), (1; 2), (1; 3), (1; 4), (1; 

5), (1; 6): 

𝑃(𝐸) =
1

6
 

Xác suất xảy ra tổng là 6 nếu lần đầu thảy ra số 1 là: 

𝑃(𝐷|𝐸) =
𝑃(𝐷 ∩ 𝐸)

𝑃(𝐸)
=

1/36

1/6
=

1

6
 

d. Xác suất xảy ra cho biến cố tổng là 5 nếu biết số 6 đã xảy ra ở lần đầu? Bạn có kết luận gì về 

hai biến cố này. 

Gọi 𝐹 là biến cố tổng hai lần thảy là 5, các trường hợp xảy ra là: (1; 4), (4; 1), (2; 3), (3; 2) 

Gọi 𝐺 là biến cố lần đầu thảy ra số 6, các trường hợp xảy ra là (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 

5), (6; 6) 

𝑃(𝐺) =
1

6
 

Xác suất xảy ra tổng là 6 nếu lần đầu thảy ra số 1 là: 

𝑃(𝐹|𝐺) =
𝑃(𝐹 ∩ 𝐺)

𝑃(𝐺)
=

0

1/6
= 0 

→ Biến cố 𝐹 và biến cố 𝐺 là hai biến cố xung khắc do 𝑃(𝐹 ∩ 𝐺) = 0  
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Câu 2: 

a. Giải thích ngắn gọn cách bạn hiểu về một biến ngẫu nhiên. 

Biến ngẫu nhiên là một hàm số (ánh xạ) các biến cố tới các số, bản chất là gán các giá trị cho 

các thành phần trong tập hợp không gian mẫu của một phép thử ngẫu nhiên   

b. Tung một xúc xắc 6 mặt và một đồng xu cùng một lúc. Bạn hãy mô tả ra biến ngẫu nhiên 

hình thành từ phép thử này.  

Tung một xúc xắc có 6 khả năng xảy ra: các nút 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Tung một đồng xu có 2 khả năng xảy ra: mặt sấp, mặt ngửa (𝑆, 𝑁) 

Không gian mẫu của biến ngẫu nhiên này có 12 kết quả bao gồm: 

(1; 𝑆), (1; 𝑁), (2; 𝑆), (2; 𝑁), (3; 𝑆), (3; 𝑁), (4; 𝑆), (4; 𝑁), (5; 𝑆), (5; 𝑁), (6; 𝑆), (6; 𝑁) 

Nếu chúng ta ánh xạ gán các giá trị của các kết quả trong gian mẫu lần lượt là 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 

Đây là một phân phối xác suất rời rạc và có thể được biểu diễn trong bảng sau: 

𝑋 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

𝑃(𝑋) 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 

 

Câu 3: Kinh nghiệm cho thấy, số lượng giao dịch được của một văn phòng công ty BĐS trong 

một ngày là một biến ngẫu nhiên 𝑋 có phân phối xác suất rời rạc theo bảng sau: 

𝑋 0 1 2 3 4 5 

𝑃(𝑋) 0.1 0.2 0.2 0.3 0.15 0.05 

a. Tính giá trị kì vọng 𝐸(𝑋), phương sai 𝑉𝑎𝑟(𝑋), độ lệch chuẩn 𝜎, giá trị median và mode 

của của số lượng giao dịch. 

𝐸(𝑋) = ∑ 𝑥𝑖𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1
= 0 ∗ 0.1 + 1 ∗ 0.2 + 2 ∗ 0.2 + 3 ∗ 0.3 + 4 ∗ 0.15 + 5 ∗ 0.05 = 2.35 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = ∑ (𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋))
2

𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖)
𝑛

𝑖=1
= 1.8275 

𝜎 = √𝑉𝑎𝑟(𝑋) = √1.8275 = 1.352 

Median là 2.5 

Mode là 3 do có xác suất lớn nhất  

b (*). Tính hàm xác suất phân phối tích lũy (c.d.f.) của 𝑋: 𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥). 

𝑋 0 1 2 3 4 5 

𝐹(𝑥) 0.1 0.3 0.5 0.8 0.95 1 

 

Câu 4: Cho biến ngẫu nhiên 𝑋 có phân phối 𝑋 ~ 𝑁(3, 9) tính giá trị xác suất cho các trường hợp 

sau: 

Từ dữ kiện của đề bài, ta có 𝜇 = 3 và 𝜎2 = 9 → 𝜎 = 3  

a. P(𝑋 < 0) 

Tại 𝑥 = 0, ta có: 𝑍 =  
𝑥−𝜇

𝜎
=

0−3

3
= −1  

Ta có P(𝑋 < 0) = 𝑃(𝑍 < −1) = 𝑁𝑂𝑅𝑀. 𝑆. 𝐷𝐼𝑆𝑇(−1,1) = 0.1586  
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b. P(2 < 𝑋 < 5) 

Tại 𝑥 = 2, ta có: 𝑍 =  
𝑥−𝜇

𝜎
=

2−3

3
= −0.333  

Tại 𝑥 = 5, ta có: 𝑍 =  
𝑥−𝜇

𝜎
=

5−3

3
= 0.666  

Ta có: P(2 < 𝑋 < 5) = 𝑃(−0.333 < 𝑍 < 0.666) = 𝑃(𝑍 < 0.666) − 𝑃(𝑍 < −0.333) 

= 𝑁𝑂𝑅𝑀. 𝑆. 𝐷𝐼𝑆𝑇(0.666,1) − 𝑁𝑂𝑅𝑀. 𝑆. 𝐷𝐼𝑆𝑇(−0.333,1) =  0.7475 − 0.3694 = 0.378  

c. P(𝑋 < 1) kết hợp với P(𝑋 > 4) 

Tại 𝑥 = 1, ta có: 𝑍 =  
𝑥−𝜇

𝜎
=

1−3

3
= −0.666 

Tại 𝑥 = 4, ta có: 𝑍 =  
𝑥−𝜇

𝜎
=

4−3

3
= 0.333  

Ta có: P(𝑋 < 1) ∪ 𝑃(𝑋 > 4) = 𝑃(𝑍 < −0.666) ∪ 𝑃(𝑍 > 0.333) 

= 𝑃(𝑍 < −0.666) + [1 − 𝑃(𝑍 ≤ 0.333)]    

= 𝑁𝑂𝑅𝑀. 𝑆. 𝐷𝐼𝑆𝑇(−0.666,1) + (1 − 𝑁𝑂𝑅𝑀. 𝑆. 𝐷𝐼𝑆𝑇(0.333,1)) 

= 0.2525 + (1 − 0.6306) = 0.6219 

Câu 5 (*): Chứng minh phân phối binomial có giá trị kì vọng E(𝑋) = 𝑛𝑝 và phương sai Var(𝑋) =

𝑛𝑝(1 − 𝑝). Gợi ý: dựa vào tính chất của E(𝑋) và Var(𝑋).  

Mỗi lần thử 𝑋𝑖 trên 𝑛 lần có phân phối xác suất như sau: 

𝑋𝑖 = 𝑥 0 1 

𝑃(𝑋𝑖 = 𝑥) 1 − 𝑝 𝑝 

 

𝐸(𝑋𝑖) = ∑ 𝑥𝑖𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1
= 0 ∗ (1 − 𝑝) + 1 ∗ 𝑝 = 𝑝 

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖) = (0 − 𝑝)2 ∗ (1 − 𝑝) + (1 − 𝑝)2 ∗ 𝑝 = 𝑝(1 − 𝑝) 

 

Ta có, biến ngẫu nhiên binomial 𝑋 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛. 

Áp dụng E(𝑋𝑖 + 𝑋𝑗) = E(𝑋𝑖) + E(𝑋𝑗) nên khi phép thử lặp lại 𝑛 lần 𝑋𝑖, thì giá trị kỳ vọng là 

𝐸(𝑋) = 𝑛𝐸(𝑋) = 𝑛𝑝. 

Áp dụng Var(𝑋𝑖 + 𝑋𝑗) = Var(𝑋𝑖) + Var(𝑋𝑗) khi 𝑋𝑖 và 𝑋𝑗 độc lập nhau, ta có Var(𝑋) =

Var(𝑋1) + Var(𝑋2) + ⋯ + Var(𝑋𝑛) = 𝑛Var(𝑋𝑖) = 𝑛𝑝(1 − 𝑝). 

Chú ý: Var(𝑋𝑖 + 𝑋𝑗) = Var(𝑋𝑖) + Var(𝑋𝑗) + 2 Cov(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) khi biết 𝑋𝑖 và 𝑋𝑗 có độc lập nhau 

hay không 

---HẾT--- 


